
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 5, dãy nhà A5, ngõ 32 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA LUMI SMILE

0109910222

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
(Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y Tế; Nghị định số 54/2017/ NĐ – CP hướng dẫn Luật 
Dược 2016)

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(Điều 37 nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016)

4659

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám nha khoa (Không có 
bệnh nhân lưu trú)

8620(Chính)

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung)

8699

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA LUMI SMILE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUMI SMILE DENTAL LIMITED 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: LUMI SMILE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0819008688
Email: nhakhoasos1@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
THANH

Việt 
Nam

Thôn 2, làng Hùng 
Vĩ, Xã Đồng Văn, 
Huyện Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 026188000498

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng
(Điều 14 thông tư 43/2014/TT- BYT ngày 24/11/2014; Điểm 
23 điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010)

1079

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ các hoạt động đấu giá)

4791

13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;Bán lẻ của các đại lý hưởng 
hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4933

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ 
vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm 
mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng 
hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa;
(Trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không và hoa 
tiêu)

5229

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016)

3250

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 BÙI CÚC 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Nhóm 8, Xã Đông 
Quang, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 40,000 030190003713

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026188000498
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 2, làng Hùng Vĩ, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2, làng Hùng Vĩ, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HỒNG THANH Nữ

01/10/1988 Kinh Việt Nam

04/09/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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